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 Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2022  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư 
pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022; 

 Theo đề nghị của Chánh thanh tra Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác tư 
pháp năm 2022. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng chuyên 

môn thuộc Sở; Trưởng phòng tư pháp huyện thành phố; các đơn vị, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC  
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- UBND các huyện, TP; 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- website STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTr (LHTùng)  

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 

 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 129/QĐ-STP ngày 01/8/2022 

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm nắm bắt việc triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, 

kế hoạch công tác tư pháp tại cơ sở; thông qua đó, phát hiện những cách làm hay, 

hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp 

thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 

2. Yêu cầu 

- Việc kiểm tra phải được tiến hành toàn diện, khách quan, công khai, minh 

bạch, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Lồng ghép việc kiểm tra toàn diện công tác tư pháp với kiểm tra theo chuyên 

đề thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, tránh kiểm tra nhiều đợt, làm ảnh hưởng 

đến hoạt động của các địa phương nơi được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung kiểm tra  

Kiểm tra việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản để tổ 

chức triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn các huyện, thành phố, gồm 

các nội dung sau:  

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch 

công tác tư pháp.  

1.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương, gồm: 

1.2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; 

1.2.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật; 

1.2.3. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

1.2.4. Công tác hộ tịch; 

1.2.5. Công tác nuôi con nuôi; 
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1.2.6. Công tác chứng thực; 

1.2.7. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

1.2.8. Công tác hòa giải ở cơ sở; 

1.2.9. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

1.2.10. Công tác đấu giá tài sản; 

1.2.11. Việc tổ chức kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp; 

1.2.12. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát động thi đua ngành tư pháp 

năm 2021; 

1.2.13. Công tác kiện toàn tổ chức cán bộ phòng tư pháp, công chức Tư pháp - 

Hộ tịch cấp xã; 

1.2.14. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến 2030 trong lĩnh vực tư pháp. 

1.3. Kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra về công tác tư pháp. 

1.4. Việc bố trí kinh phí và cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tư pháp. 

2. Đối tượng, phương thức kiểm tra, thời điểm kiểm tra, thành phần làm việc, 

thời gian kiểm tra 

2.1. Đối tượng, phương thức kiểm tra 

2.1.1. Đối tượng kiểm tra 

Kiểm tra trực tiếp tại 02 UBND huyện (UBND huyện Yên Sơn và UBND huyện 

Na Hang), 04 UBND xã (UBND xã Lăng Quán, UBND xã Nhữ Hán thuộc huyện Yên 

Sơn), (UBND xã Thanh Tương, UBND xã Năng Khả thuộc huyện Na Hang).  

2.1.2. Phương thức kiểm tra, thời điểm kiểm tra 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành tự kiểm tra, gửi Báo cáo kết 

quả tự kiểm tra (Theo Đề cương gửi kèm theo Kế hoạch này)  và hồ sơ, tài liệu liên 

quan về Sở Tư pháp trước ngày 31/8/2022. 

- Thời điểm kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022. 

- Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 02 UBND huyện và 04 UBND xã 

thuộc 02 huyện. 

- Đoàn kiểm tra làm việc với đơn vị là đối tượng kiểm tra để nghe đơn vị báo 

cáo kết quả, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra. 
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- Đoàn kiểm tra tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội 

dung kiểm tra; lập Biên bản làm việc về kết quả kiểm tra với từng đơn vị. 

- Đoàn kiểm tra xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở; dự 

thảo Kết luận kiểm tra trình Giám đốc Sở ban hành theo quy định. 

2.2. Thành phần 

2.2.1. Đoàn kiểm tra 

Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Tư pháp thành lập, thành phần Đoàn kiểm 

tra gồm: 

- Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp. 

- Thành viên bao gồm đại diện Lãnh đạo phòng, đơn vị, đại diện công chức các 

phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở Tư pháp. 

2.2.2. Các huyện được kiểm tra 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch và đơn vị liên quan do Ủy ban nhân dân huyện quyết định. 

- Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp. 

2.2.3. Các xã được kiểm tra 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã. 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã và công chức khác được phân công tham 

mưu thực hiện chứng thực, hộ tịch (nếu có). 

- Đại diện Lãnh đạo Công an xã và 01 cán bộ. 

- Mời đại diện Phòng Tư pháp huyện. 

(Đề nghị Lãnh đạo UBND xã mời Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã, Chủ tịch 

UBMTTQ xã tham gia làm việc cùng Đoàn kiểm tra). 

3. Thời gian kiểm tra 

Dự kiến tổ chức thực hiện trong tháng 9 năm 2022; thời gian kiểm tra cụ thể 

từng đơn vị, Sở Tư pháp sẽ có thông báo cụ thể. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo gửi Sở Tư pháp 

theo Kế hoạch này. 

Đối với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: 

Ngoài việc xây dựng Báo cáo, đề nghị chuẩn bị các tài liệu, bố trí thành phần, địa 

điểm làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp; Chỉ đạo các xã được kiểm tra (nêu 
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tại tiết 2.1 mục 2 phần II Kế hoạch này) chuẩn bị báo cáo, tài liệu và thành phần, địa 

điểm làm việc với Đoàn kiểm tra (thời gian cụ thể theo Thông báo của Đoàn kiểm 

tra). 

2. Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến 

hành thẩm định, kiểm tra báo cáo của các huyện, thành phố; chuẩn bị tài liệu và cử 

công chức tham gia Đoàn kiểm tra; phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên 

quan tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra; dự thảo Kết luận kiểm tra trình 

Giám đốc Sở theo quy định.  

3. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm bố trí kinh phí, phương tiện phục vụ công 

tác kiểm tra theo Kế hoạch này. 

4. Giao Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Đoàn kiểm tra; 

thông báo lịch kiểm tra đến các đơn vị được lựa chọn kiểm tra trực tiếp; đôn đốc 

việc xây dựng báo cáo tự kiểm tra; chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, tham mưu ban 

hành Kết luận kiểm tra theo quy định./. 
 

   GIÁM ĐỐC  
  

 

 

 
 

 
    Nguyễn Thị Thược 

 



ĐỀ CƯƠNG  
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số: 129/QĐ-STP 
 ngày 01/8/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

         I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC TƯ PHÁP  

Nêu rõ tên văn bản, số ký hiệu, trích yếu, ngày, tháng, năm ban hành chương 

trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2022, kể cả các chương trình, kế hoạch chuyên 

đề về công tác tư pháp, văn bản hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác, các nhiệm 

vụ trọng tâm công tác tư pháp, gồm: 

1.1. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn huyện (nêu rõ tên loại, số ký hiệu, 

ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành, tên gọi của văn bản) . 

 b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, điều kiện đảm bảo 

cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

(biên chế, kinh phí). 

c) Kết quả thực hiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 

- Số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. 

- Số văn bản quy phạm pháp luật được Phòng Tư pháp huyện thẩm định, các 

Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện thẩm tra. 

- Đánh giá việc thực hiện trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

d) Kết quả công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 

- Số văn bản do HĐND, UBND cùng cấp ban hành được tự kiểm tra. 

- Số văn bản có nội dung trái pháp luật được phát hiện qua công tác tự kiểm tra. 

- Kết quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật được phát hiện qua công tác 

tự kiểm tra. 

- Kết quả thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật theo 

đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

đ) Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm 

quyền, gồm: 
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- Số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng 

không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

cấp xã ban hành; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản 

quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành được kiểm 

tra theo thẩm quyền. 

- Số văn bản có nội dung trái pháp luật được phát hiện và kiến nghị xử lý qua 

công tác kiểm tra theo thẩm quyền. 

- Kết quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật được kiến nghị xử lý qua 

công tác kiểm tra theo thẩm quyền. 

e) Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

- Số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành được 

rà soát. 

- Kết quả kiến nghị xử lý văn bản có nội dung không phù hợp. 

- Kết quả xử lý các văn bản có nội dung không phù hợp theo kiến nghị. 

g) Kết quả công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, một phần  

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng ban hành Quyết định công bố văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, một phần của Chủ tịch UBND cấp huyện; tổng 

số văn bản hết hiệu lực toàn bộ, một phần được công bố. 

(Đối với cấp huyện, ngoài báo cáo số liệu do cấp huyện thực hiện, đề nghị báo 

cáo tổng hợp số liệu do cấp xã thực hiện). 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật 

(nêu rõ tên loại, số, ký hiệu, ngày tháng ban hành văn bản chỉ đạo) theo Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP), Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND 

tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. 

- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật (nêu rõ số, ký hiệu, ngày tháng ban hành văn bản và kết quả thực hiện 

theo Kế hoạch). 
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- Việc triển khai theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm của tỉnh, 

của các ngành, của địa phương lựa chọn (Nêu rõ lĩnh vực theo dõi trọng tâm; kết 

quả thực hiện đối với các hoạt động thu tập thông tin, điều tra khảo sát, kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật trong từng lĩnh vực trọng tâm; tình hình ban hành văn 

bản, tuân thủ pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật thuộc lĩnh 

vực trọng tâm). 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.3. Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm 
hành chính trên địa bàn huyện (nêu rõ tên loại, số, ký hiệu, trích yếu, ngày tháng ban 

hành văn bản); Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 
15/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Đề án nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2022-2025, Quyết định số 
14/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối 
hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 
22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh... 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, 

nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính 

- Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện 

cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Tình hình vi phạm hành chính: 

+ Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính. 

+ Kết quả áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác. 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.4. Công tác hộ tịch 

- Tình hình ban hành văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 

về hộ tịch; tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về công tác hộ tịch. 

- Báo cáo số lượng việc hộ tịch đã thực hiện theo thẩm quyền (trong đó tách 

riêng từng loại việc khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con….) 
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- Số phí, lệ phí đã thu, nộp ngân sách nhà nước (trong đó tách riêng số phí, lệ 

phí thu được của từng loại việc khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con….)  

- Tình hình triển khai, sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. 

- Tình hình sử dụng Sổ, biểu mẫu hộ tịch. 

- Số lượng giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định đã bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định 

(nêu rõ số, trích yếu của Quyết định) 

- Tình hình thực hiện trích xuất, rà soát, chuẩn hóa lại dữ liệu hộ tịch từ phần 

mềm Hotich.vn  

- Kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cấp về công tác hộ tịch đối với 

đơn vị (nếu có) 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.5. Công tác nuôi con nuôi  

- Tình hình ban hành văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật 

về nuôi con nuôi, Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp 

ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ 

sơ nuôi con nuôi. 

- Số lượng việc nuôi con nuôi. 

- Số lệ phí đã thu, nộp ngân sách nhà nước. 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.6. Công tác chứng thực  

- Tình hình ban hành văn bản triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử; Văn bản số 3298/BT- HTQTCT ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

- Số lượng việc chứng thực đã thực hiện theo thẩm quyền (số việc, số tiền), 

trong đó: Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; 

chứng thực chữ ký; chứng thực hợp đồng, giao dịch; chứng thực việc khác (nếu có). 

- Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. 

- Kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cấp về công tác chứng thực đối 

với đơn vị (nếu có) 

* Tồn tại, hạn chế. 
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* Khó khăn, vướng mắc. 

1.7. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PBGDPL theo 

Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế 

hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2022 

của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

b) Kết quả thực hiện công tác PBGDPL gồm: 

- Tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (việc củng 

cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; việc thực hiện Quy chế hoạt 

động của Hội đồng; hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp 

huyện). 

- Lực lượng làm công tác PBGDPL (số báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật; hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên) . 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các hình thức PBGDPL, các Đề án,  

Chương trình phối hợp về PBGDPL, kết quả thực hiện PBGDPL cho các đối tượng 

đặc thù. 

-  Việc bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện công tác PBGDPL. 

- Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021. 

(Thống kê công tác PBGDPL theo biểu...kèm theo) 

c) Việc xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn 

khu theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

và Kế hoạch số 69/KH- UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Quyết 

định số 14/2019/QĐ- TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.8. Công tác hòa giải ở cơ sở 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai. 

- Kết quả thực hiện quy định về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài 

Tòa án;  

- Kết quả bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa 

giải viên theo Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cơ sở do Bộ Tư 
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pháp ban hành; việc sử dụng Sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở; việc cấp phát tài 

liệu do Sở Tư pháp cung cấp cho tổ hòa giải.  

- Bố trí và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó 

phân tích cụ thể nội dung kinh phí chi cho công tác hòa giải cơ sở: số tiền được cấp; 

phân bổ kinh phí; tình hình, kết quả triển khai thực hiện; vướng mắc, bất cập trong 

quá trình thực hiện 

(Thống kê theo Biểu số 01, 02) 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.9. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Kết quả thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ- TTg ngày 08/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật: Công tác triển khai; kết quả thực hiện; công tác kiểm tra; bố trí kinh phí cho 

công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.10. Công tác đấu giá tài sản 

a) Tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản 

 - Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy 

định của pháp luật về đấu giá tài sản, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu 

giá  tài sản công: Nếu số, ngày tháng, trách yếu nội dung văn ản đã ban hành. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật liên quan (số lượng, đối 

tượng, nội dung, hình thức của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập 

huấn chuyên môn, nghiệp vụ). 

b) Kết quả thực hiện 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản: Xây dựng kế 

hoạch đấu giá tài sản, xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá, lựa chọn tổ chức 

đấu giá/thành lập Hội đồng đấu giá, ban hành Quy chế đấu giá, Quy chế hoạt động 

của Hôi đồng, Thông báo về việc đấu giá tài sản ký hợp đồng dịch vụ đấu giá, hợp 

đồng mua bán tài sản, thu và xử lý tiền đấu giá, bàn giao tài sản, việc chi trả thù lao 

và chi phí cho tổ chức đấu giá tài sản... 

- Kết quả thực hiện cụ thể: Báo cáo theo Mẫu biểu số 04 kèm theo Kế hoạch. 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 
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1.11. Việc tổ chức kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp. 

1.12. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát động thi đua ngành Tư pháp 

năm 2022  

- Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện 

- Kết quả thực hiện phong trào thi đua 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.13. Công tác kiện toàn tổ chức cán bộ ngành tư pháp, phòng tư pháp, công 

chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác tư 

pháp theo định kỳ, theo chuyên đề... 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

1.14. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 06 của UBND huyện/thành 

phố/xã/phường/thị trấn. 

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Đề 

án 06 của UBND huyện/thành phố/xã/phường/thị trấn. 

- Việc triển khai và kết quả triển khai các dịch vụ công thiết yếu đối với nhóm 

dịch vụ do ngành Tư pháp cung cấp của UBND huyện/thành phố/xã/phường/thị trấn.  

- Kết quả phối hợp của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền, hỗ 

trợ người dân trên địa bàn huyện/thành phố/xã/phường/thị trấn thực hiện các dịch vụ 

công do ngành Tư pháp cung cấp. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

* Kiến nghị, đề xuất. 

2. Việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra về công tác tư pháp 

- Số kết luận thanh tra, kiểm tra trong kỳ báo cáo hoặc năm trước nhưng chưa 

thực hiện xong hoặc chưa có báo cáo kết quả thực hiện (bao gồm cả kết luận thanh 

tra, kiểm tra của Sở Tư pháp và các ngành, các cấp khác). 

- Số kết luận đã thực hiện (nêu cụ thể kết quả từng phần việc của từng kết luận); 

- Số kết luận, số việc chưa thực hiện (nêu rõ lý do). 

- Số Văn bản đôn đốc của đơn vị ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra gửi đến 

đơn vị (nếu có). 
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* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

3. Việc bố trí nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tư 

pháp 

- Việc bố trí biên chế, trình độ chuyên môn công chức Phòng Tư pháp, Công 

chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, cụ thể: 

+ Phòng Tư pháp: Cơ cấu tổ chức, số biên chế được giao, số biên chế hiện có; 

trình độ chuyên môn của công chức. 

+ UBND cấp xã: Tổng số xã loại 1, số xã loại 2, số xã loại 3; số biên chế công 

chức Tư pháp-Hộ tịch cho từng xã, số biên chế hiện có; trình độ chuyên môn của 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch từng xã.  

(Có Biểu tổng hợp Danh sách công chức làm công tác tư pháp của huyện kèm 

theo) 

- Kinh phí nghiệp vụ và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tư pháp tại cấp 

huyện, cấp xã, trong đó nêu rõ đối với từng cấp (cấp huyện, cấp xã). 

* Tồn tại, hạn chế. 

* Khó khăn, vướng mắc. 

(Lưu ý: Đối với mỗi lĩnh vực, yêu cầu báo cáo phải nêu được đầy đủ kết quả 

thực hiện, việc triển khai và kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc VB chỉ đạo xuyên suốt trong đó có thời 

điểm kiểm tra) 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 



TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Kèm theo Báo cáo số…………………… của……………………………………) 
 

  

 
                (Biểu số 01)   

STT Tên đơn vị 
Số tổ hòa 

giải  

Hòa giải viên  
Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

nghiệp vụ 
Cung cấp 

tài liệu do 

Sở Tư 

pháp biên 

soạn (Bộ) 

Tổng số 

Chia theo 
giới tính 

Chia theo dân 
tộc 

Chia theo trình độ chuyên 
môn 

Nam Nữ Kinh Khác 
Chuyên 

môn Luật 

Chưa qua đào 
tạo chuyên môn 

Luật 
Hội nghị 

Lượt 
người  

1 Xã…..                       

2 Xã…..                       

3 Xã…..                       

4 Xã…..                       

… ….                       

  Tổng cộng                       
             

                      Tuyên Quang, ngày          tháng          năm 2022  

NGƯỜI LẬP BIỂU   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

     

  

             

        

       

………………………………     ………………………………….. 

 



 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ,  XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  
((Ban hành kèm theo Báo cáo số        /…………… của ……………………………………………..)  

          (Biểu số 02) 

STT Tên đơn vị 

Tổng số 

vụ việc 

tiếp nhận 

hòa giải 
 (gồm cả số 

vụ chưa 

giải quyết 

xong kỳ 

trước 

chuyển 

sang) 

Kết quả hòa giải (Vụ việc) 

Công 

nhận kết 

quả hòa 

giải 
thành 

ngoài 

Tòa án 
(vụ việc) 

Số xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật năm 2019 (ước thực 

hiện đến 31/12/2019) Số vụ 

việc 

hòa 

giải 

thành 

Số vụ việc hòa giải không thành 

Số vụ việc 

chưa giải 

quyết xong Tổng số 

Chia ra 

Mâu thuẫn 
giữa các 

bên 

Tranh chấp 
phát sinh từ 
quan hệ DS, 

HN&GĐ 

Vụ việc 
khác thuộc 

phạm vi 
hòa giải ở 

cơ sở 

Số xã  
Số phường, 

 thị trấn 
  

1 
Xã…… 

                    

2 Xã……                 
    

3 Xã……                 
    

4 Xã……                 
    

… ……                 
    

Tổng số trên địa bàn cấp 

huyện 
                

    

      Tuyên Quang, ngày   …………..tháng …………….. năm 2022 

NGƯỜI LẬP BIỂU    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

         

            

            

………………………………    ……………………………………. 



BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ HÒA GIẢI CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Báo cáo số……../…………… của ………………………………….) 

     (Biểu số 03) 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

KINH PHÍ HÒA GIẢI  

KINH PHÍ XÂY DỰNG CẤP 

XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN 

PHÁP LUẬT Cấp huyện  

Cấp xã 

Văn phòng phẩm Thù lao vụ việc  

1 Xã ………         

2 Xã……         

3 Xã……         

4 Xã……         

.. …         

Tổng cộng 
        

NGƯỜI LẬP BIỂU 

                                                                    

                                                                               Tuyên Quang, ngày  …. tháng …. năm 2021 
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

      

      

      

      

 

 

     

………………………………..                                                                                …………………………………… 



THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
 (Kèm theo Báo cáo số …/BC-UBND ngày …/…/… của UBND......) 

 

                                                                                                                                                                      (Biểu số 04) 

TT 

Số hợp 

đồng ký 

kết/tổng 

giá trị tài 

sản 

(đồng) 

Số 

cuộc 

đấu 

giá đã 

thực 

hiện/ 

tổng 

giá trị 

tài sản 

(đồng) 

Số tiền 

đấu giá 

thu 

được 

Trong đó 
Tài sản là quyền sử dụng 

đất do Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất 

Tài sản tịch thu sung quỹ 

nhà nước 
Tài sản thanh lý Tài sản khác 

S
ố

 c
u

ộ
c
 đ

ấ
u

 g
iá

 th
à

n
h

/S
ố

 c
u

ộ
c
 

đ
ấ

u
 g

iá
 k

h
ô

n
g

 th
à

n
h

 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 th

u
 đ

ư
ợ

c
 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 n

ộ
p

 n
g

â
n

 sá
c
h

 

n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

S
ố

 tiề
n

 tr
ả

 th
ù

 la
o

 d
ịc

h
 v

ụ
 đ

ấ
u

 

g
iá

 

S
ố

 c
u

ộ
c
 đ

ấ
u

 g
iá

 th
à

n
h

/S
ố

 c
u

ộ
c
 

đ
ấ

u
 g

iá
 k

h
ô

n
g

 th
à

n
h

 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 th

u
 đ

ư
ợ

c
 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 n

ộ
p

 n
g

â
n

 sá
c
h

 

n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

S
ố

 tiề
n

 tr
ả

 th
ù

 la
o

 d
ịc

h
 v

ụ
 đ

ấ
u

 

g
iá

 

S
ố

 c
u

ộ
c
 đ

ấ
u

 g
iá

 th
à

n
h

/S
ố

 c
u

ộ
c
 

đ
ấ

u
 g

iá
 k

h
ô

n
g

 th
à

n
h

 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 th

u
 đ

ư
ợ

c
 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 n

ộ
p

 n
g

â
n

 sá
c
h

 

n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

S
ố

 tiề
n

 tr
ả

 th
ù

 la
o

 d
ịc

h
 v

ụ
 đ

ấ
u

 

g
iá

 

S
ố

 c
u

ộ
c
 đ

ấ
u

 g
iá

 th
à

n
h

/S
ố

 c
u

ộ
c
 

đ
ấ

u
 g

iá
 k

h
ô

n
g

 th
à

n
h

 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 th

u
 đ

ư
ợ

c
 

S
ố

 tiề
n

 đ
ấ

u
 g

iá
 n

ộ
p

 n
g

â
n

 sá
c
h

 

n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

S
ố

 tiề
n

 tr
ả

 th
ù

 la
o

 d
ịc

h
 v

ụ
 đ

ấ
u

 

g
iá

 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

                    

                                                                                                                           Tuyên Quang, ngày            tháng      năm 2022 
NGƯỜI LẬP BIỂU                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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